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I. MÔN VĂN, KHỐI 10 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

điểm 

 

Nội dung kiểm 

tra, cách tính 

điểm  

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Cột điểm  

số 1/HKI 

Tuần 3 - Kiến thức về 

thần thoại (Tạo 

lập thế giới). 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự tìm kiếm tài liệu về bài học 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên 

và tài liệu được tổng hợp có chất 

lượng khá. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Hs hiểu bài, nắm vững kiến thức 

trọng tâm. 

- Hs thuyết 

trình nhóm, 

có chia 

nhiệm vụ cụ 

thể. 

Cột điểm  

số 2/HKI 

Tuần 5 - Kiến thức về sử 

thi (Sống cùng kí 

ức cộng đồng). 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

nhanh trong 

giờ dạy của 

giáo viên.  

Cột điểm  

số 3/HKI 

Tuần 10 - Kiến thức về thơ 

(Giao cảm với 

thiên nhiên). 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

+ tự luận 

nhanh trong 

giờ dạy của 

giáo viên.  
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Cột điểm  

số 4/HKI 

Tuần 13 - Kiến thức về văn 

bản thông tin. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs thuyết 

trình nhóm, 

chia nhiệm 

vụ cụ thể. 

Cột điểm  

số 1/HKII 

Tuần 21 - Kiến thức về thơ 

(Nâng niu kỉ 

niệm) 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

tự luận trên 

lớp học, có 

chia theo đề 

chẵn, lẻ. 

Cột điểm  

số 2/HKII 

Tuần 24 - Kiến thức về thơ 

và văn bản nghị 

luận (Nâng niu kỉ 

niệm, Anh hùng 

và nghệ sĩ) 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

+ tự luận 

trên lớp 

học, có chia 

theo đề 

chẵn, lẻ. 

Cột điểm  

số 3/HKII 

Tuần 27 - Kiến thức về 

phần nói nghe 

(Trình bày một 

vấn đề xã hội) của 

chủ đề anh hùng 

và nghệ sĩ. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs nhận nội dung từ giáo viên, 

hoàn thành bài làm và nộp đúng 

ngày quy định. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt được 

chất lượng cơ bản. 

- Hs thuyết 

trình nhóm, 

chia nhiệm 

vụ cụ thể. 

Cột điểm  

số 4/HKII 

Tuần 30 - Kiến thức về 

truyện/ kịch (Đất 

nước và con 

người). 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ 

học; tham gia xây dựng bài, hoàn 

thành đầy đủ nhiệm vụ học tập để 

tính điểm quá trình. (Thang điểm 

10) 

- Bài làm phải đạt được những 

kiến thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

tự luận trên 

lớp học, có 

chia theo đề 

chẵn, lẻ. 
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2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

gian 

 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Giữa Học 

kỳ 1 

60 phút Tuần 8 Chọn các yêu cầu cần đạt về Đọc hiểu, Thực 

hành tiếng Việt và Viết theo phạm vi: 

– Đọc hiểu: Thần thoại, sử thi. 

– Tiếng Việt: Lỗi dùng từ, trật tự từ; lỗi về 

mạch lạc và liên kết. 

– Viết: Viết bài nghị luận phân tích, đánh giá 

một truyện kể; Viết bài nghị luận bàn về một 

vấn đề xã hội. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối.  

Cuối Học 

kỳ 1 

90 phút Tuần 17 Chọn các yêu cầu cần đạt về Đọc hiểu, Thực 

hành tiếng Việt và Viết theo phạm vi: 

– Đọc hiểu: Truyện; sử thi; thơ; VB thông 

tin; tuồng, chèo. 

– Tiếng Việt: Lỗi dùng từ, trật tự từ; lỗi về 

mạch lạc và liên kết; cách trích dẫn. 

– Viết: Viết bài nghị luận phân tích, đánh giá 

một bài thơ; Viết bài luận về một vấn đề xã 

hội. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối.  

Giữa Học 

kỳ 2 

60 phút Tuần 26 Chọn các yêu cầu cần đạt về Đọc hiểu, Thực 

hành tiếng Việt và Viết theo phạm vi: 

– Đọc hiểu: Thơ; Thơ văn Nguyễn Trãi. 

– Tiếng Việt: Biện pháp chêm xen, biện 

pháp liệt kê. 

– Viết: Viết bài nghị luận về một tác phẩm 

trữ tình; Viết bài luận thuyết phục người 

khác từ bỏ một thói quen hay một quan 

niệm. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối. 

Cuối Học 

kỳ 2 

90 phút Tuần 34 Chọn các yêu cầu cần đạt về Đọc hiểu, Thực 

hành tiếng Việt và Viết theo phạm vi: 

– Đọc hiểu: Truyện; VB nghị luận. 

– Tiếng Việt: Biện pháp chêm xen, biện 

pháp liệt kê; sử dụng các phương tiện phi 

ngôn ngữ. 

– Viết: Viết VB nghị luận về một tác phẩm 

văn học (truyện, thơ); Viết bài luận về bản 

thân. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối. 

II. MÔN VĂN, KHỐI 11 
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1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

điểm 

 

Nội dung kiểm 

tra, cách tính 

điểm  

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Cột điểm  

số 1/HKI 

Tuần 3 - Kiến thức về 

bài thơ Tự tình 

II – Hồ Xuân 

Hương. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs xem tài liệu dưới sự hướng dẫn 

của giáo viên. Hs có thể tự đọc tìm 

thêm tài liệu về bài học 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Hs hiểu bài, nắm vững kiến thức 

trọng tâm. 

- Hs làm bài 

kiểm tra tự 

luận ngắn 

trong giờ dạy 

của giáo 

viên.  

Cột điểm  

số 2/HKI 

Tuần 5 - Kiến thức về 

bài thơ Thương 

vợ - Trần Tế 

Xương. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

kiểm tra tự 

luận ngắn 

trong giờ dạy 

của giáo 

viên.  

Cột điểm  

số 3/HKI 

Tuần 

10 

- Kiến thức 

tổng hợp về 

truyện ngắn 30-

45 và bài Hai 

đứa trẻ của 

Thạch Lam. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

nhanh trong 

giờ dạy của 

giáo viên.  

Cột điểm  

số 4/HKI 

Tuần 

13 

- Kiến thức về 

tác giả Nam 

Cao, tác phẩm 

Chí Phèo. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs thực hiện nhiệm vụ ở nhà và 

nộp bài đúng hạn. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt chất 

lượng cơ bản. 

- Hs vẽ tranh 

sơ đồ tư duy 

cho bài học. 

Hs làm việc 

theo nhóm. 

Cột điểm  Tuần - Kiến thức về - Hs tự ôn tập kiến thức đã học. - Hs làm bài 
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số 1/HKII 21 Đoạn văn nghị 

luận xã hội/ 

Vội vàng. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

tự luận trên 

lớp học, có 

chia theo đề 

chẵn, lẻ. 

Cột điểm  

số 2/HKII 

Tuần 

24 

- Kiến thức về 

bài Tràng 

giang/ Đây 

thôn Vĩ Dạ. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

nhanh trong 

giờ dạy của 

giáo viên, 

với đề chẵn 

lẻ. 

Cột điểm  

số 3/HKII 

Tuần 

27 

- Kiến thức về 

bài thơ Chiều 

tối/ Nghị luận 

xã hội. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs nhận nhiệm vụ làm bài ở nhà và 

nộp bài đúng hạn định. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt chất 

lượng cơ bản. 

- Hs vẽ sơ đồ 

tư duy cho 

bài học/ vẽ 

sơ đồ lập dàn 

ý cho đề 

nghị luận xã 

hội. 

Cột điểm  

số 4/HKII 

Tuần 

30 

- Kiến thức về 

bài thơ Từ ấy/ 

Bài tập đọc 

hiều văn bản. 

- Điểm quá 

trình (0.4) + 

điểm bài kiềm 

tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

tự luận trên 

lớp học, có 

chia theo đề 

chẵn, lẻ. 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

gian 

 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Giữa Học 

kỳ 1 

90 phút Tuần 8 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng đọc 

hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng viết 

đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài làm văn 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối.  
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nghị luận văn học: Tự tình; Câu cá mùa 

thu; Thương vợ. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở mức cơ 

bản. 

Cuối Học 

kỳ 1 

90 phút Tuần 17 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng đọc 

hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng viết 

đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài văn nghị 

luận văn học: Hai đứa trẻ; Chữ người tử 

tù; Chí phèo. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở mức cơ 

bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối.  

Giữa Học 

kỳ 2 

90 phút Tuần 26 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng đọc 

hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng viết 

đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài văn nghị 

luận văn học: Vội vàng; Tràng giang. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở mức cơ 

bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối. 

Cuối Học 

kỳ 2 

90 phút Tuần 34 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng đọc 

hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng viết 

đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài văn nghị 

luận văn học: Đây thôn Vĩ Dạ; Chiều tối; 

Từ ấy. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở mức cơ 

bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận 

theo ma trận, 

đặc tả chung 

cho cả khối. 

III.  MÔN VĂN, KHỐI 12 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm 

tra, 

đánh giá 

 

Thời 

điểm 

 

Nội dung kiểm 

tra, cách tính 

điểm  

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Cột điểm  

số 1/HKI 

Tuần 3 - Kiến thức về 

bài Khái quát 

văn học VN từ 

1945 đến hết TK 

XX. 

- Hs xem tài liệu dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên. Hs có thể tự đọc 

tìm thêm tài liệu về bài học 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

trong giờ 

dạy của giáo 

viên.  
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- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Hs hiểu bài, nắm vững kiến thức 

trọng tâm. 

Cột điểm  

số 2/HKI 

Tuần 5 - Kiến thức về 

tác giả Hồ Chí 

Minh, tác phẩm 

Tuyên ngôn độc 

lập. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

kiểm tra tự 

luận ngắn 

trong giờ 

dạy của giáo 

viên.  

Cột điểm  

số 3/HKI 

Tuần 10 - Kiến thức tổng 

hợp về tác giả Tố 

Hữu và bài thơ 

Việt Bắc. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs nhận nhiệm vụ làm bài ở nhà 

và nộp bài đúng hạn định. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt chất 

lượng cơ bản. 

- Hs làm bài 

ở nhà: vẽ 

tranh sơ đồ 

tư duy về Tố 

Hữu – Việt 

Bắc. Hs làm 

việc theo 

nhóm. 

Cột điểm  

số 4/HKI 

Tuần 13 - Kiến thức về 

Nguyễn Tuân và 

Người lái đò 

sông Đà. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

kiểm tra tự 

luận ngắn 

trong giờ 

dạy của giáo 

viên.  

Cột điểm  

số 

1/HKII 

Tuần 21 - Kiến thức về 

truyện ngắn Vợ 

chồng A Phủ/ 

Đoạn văn nghị 

luận xã hội. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs nhận nhiệm vụ làm bài ở nhà 

và nộp bài đúng hạn định. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt chất 

lượng cơ bản. 

- Hs làm bài 

ở nhà: lập 

dàn ý cho đề 

nghị luận 

văn học 

xoay quanh 

Vợ chồng A 

Phủ (Đề GV 

ra)/ lập dàn 

ý cho đoạn 

NLXH. 

Cột điểm  

số 

2/HKII 

Tuần 24 - Kiến thức tác 

phẩm Vợ nhặt – 

Kim Lân. 

- Điểm quá trình 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

- Hs làm bài 

trắc nghiệm 

nhanh trong 

giờ dạy của 
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(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

giáo viên, 

với đề chẵn 

lẻ. 

Cột điểm  

số 

3/HKII 

Tuần 27 - Kiến thức về 

tác phẩm Chiếc 

thuyền ngoài xa 

– Nguyễn Minh 

Châu. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs nhận nhiệm vụ làm bài ở nhà 

và nộp bài đúng hạn định. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Sản phẩm của Hs phải đạt chất 

lượng cơ bản. 

- Hs vẽ sơ 

đồ tư duy 

cho bài học. 

Hs làm việc 

theo nhóm. 

Cột điểm  

số 

4/HKII 

Tuần 30 - Kiến thức về 

tác phẩm Hồn 

Trương Ba, da 

hàng thịt – Lưu 

Quang Vũ. 

- Điểm quá trình 

(0.4) + điểm bài 

kiềm tra (0.6). 

- Hs tự ôn tập kiến thức đã học. 

- Hs không vắng, trễ trong giờ học; 

tham gia xây dựng bài, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ học tập để tính 

điểm quá trình. (Thang điểm 10) 

- Bài làm phải đạt được những kiến 

thức cơ bản. 

- Hs làm bài 

tự luận trên 

lớp học, có 

chia theo đề 

chẵn, lẻ. 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

 

Thời gian 

 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Giữa Học kỳ 

1 

90 phút Tuần 8 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

đọc hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

viết đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài 

làm văn nghị luận văn học: Tây 

tiến; Việt Bắc. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở 

mức cơ bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận theo 

ma trận, đặc tả 

chung cho cả 

khối.  

Cuối Học kỳ 

1 

90 phút Tuần 16 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

đọc hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

viết đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài 

văn nghị luận văn học: Đất nước – 

Nguyễn Khoa Điềm; Người lái đò 

sông Đà; Ai đã đặt tên cho dòng 

sông? 

- Hs làm bài 

thi tự luận theo 

ma trận, đặc tả 

chung cho cả 

khối.  
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- Hs phải hoàn thành bài làm ở 

mức cơ bản. 

Giữa Học kỳ 

2 

90 phút Tuần 26 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

đọc hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

viết đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài 

văn nghị luận văn học: Vợ chồng A 

Phủ; Vợ nhặt. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở 

mức cơ bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận theo 

ma trận, đặc tả 

chung cho cả 

khối. 

Cuối Học kỳ 

2 

90 phút Tuần 33 - Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

đọc hiểu văn bản.  

- Hs nắm vững kiến thức, kĩ năng 

viết đoạn nghị luận xã hội. 

- Hs nắm vững kiến thức về bài 

văn nghị luận văn học: Chiếc 

thuyền ngoài xa; Hồn Trương Ba, 

da hàng thịt. 

- Hs phải hoàn thành bài làm ở 

mức cơ bản. 

- Hs làm bài 

thi tự luận theo 

ma trận, đặc tả 

chung cho cả 

khối. 
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